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Điểm chuẩn năm 2018 ĐHXD Miền tây: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-tay 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Tham khảo điểm chuẩn năm 2017: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 

chuẩn 

Ghi 

chú 

1 7340301 Kế toán 
A00, A01, 

C00,D15 
15.5 

 

2 7520320 Kỹ thuật môi trường 
A00, A01, 

B00,D01 
15.5 

 

3 7580101 Kiến trúc 
V00, V01, 

V02,V03 
15.5 

 

4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 
V00, V01, 

V02,V03 
15.5 

 

5 7580201 Kỹ thuật xây dựng 
A00, A01, 

B00,D01 
15.5 

 

6 7580205 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 

A00, A01, 

B00,D01 
15.5 

 

7 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 
A00, A01, 

B00,D01 
15.5 

 

8 7580302 Quản lý xây dựng 
A00, A01, 

V00,V01 
--- 

 

Điểm chuẩn năm 2016: 

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 

1 D580102 Kiến trúc 
 

15 
 

https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-xay-dung-mien-tay


2 D580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị 
 

15 
 

3 D580302 Quản lý Xây dựng – Đô thị 
 

15 
 

4 D580201 Kỹ thuật Công trình Xây dựng 
 

15 
 

5 D580205 Kỹ thuật Giao thông 
 

15 
 

6 D110104 Kỹ thuật Cấp thoát nước 
 

15 
 

7 C510101 Công nghê ̣kĩ thuâṭ kiến trúc 
 

0 Tốt nghiêp ̣THPT 

8 C510102 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 
 

0 Tốt nghiêp ̣THPT 

9 C510104 Công nghê ̣ky ̃thuâṭ giao thông 
 

0 Tốt nghiêp ̣THPT 

10 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 
 

0 Tốt nghiêp ̣THPT 

11 C340301 Kế toán 
 

0 Tốt nghiêp ̣THPT 

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018: 

Trình độ TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu 

Đại học 

1 Kiến trúc 7580101 80 

2 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 30 

3 
Quản lý Xây dựng 

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị) 
7580302 50 

4 
Kỹ thuật xây dựng 

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) 
7580201 350 

5 
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông 

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường) 
7580205 50 

6 Kỹ thuật Cấp thoát nước 7580213 50 

7 Kỹ thuật Môi trường 7520320 50 

8 Kế toán 7340301 90 

Tổng 
 

750 

 


